
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT

1

2

3

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

     - Vận hành theo sơ đồ kết dây có bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

     - Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 17/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

Bắt đầu Kết thúc

A.

B.

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV

1 17-08-25 06h00 17-08-25 18h00

LĐCT 

Tây Ninh 

(CS1)

XNLĐTN 

(CS1)

 (Tổ 

TTLĐ 

Tây Ninh)

- Trạm 110kV Thạnh 

Đức.

- Đường dây 110kV 

171 Thạnh Đức - 173 

Bàu Đồn

- Ngăn 171, 112, 

C11, 131, MBA 

T1, 431, 421, 

C41 và các phát 

tuyến trên C41, 

T401, TD41 

Trạm 110kV 

Thạnh Đức.

- Đường dây 

110kV 171 

Thạnh Đức - 173 

Bàu Đồn

- Thí nghiệm CBM năm 

2025 thiết bị ngăn 171, 

112, C11, 131, MBA T1, 

431, C41 và các phát tuyến 

trên C41, T401, TD41 

Trạm 110kV Thạnh Đức.

- Tháo lắp thiết bị phục vụ 

thí nghiệm, kiểm tra, bảo 

dưỡng thiết bị trạm 110kV 

Thạnh Đức.

- Thí nghiệm 

CBM năm 2025 

thiết bị trạm 

110kV Thạnh 

Đức.

- Kiểm tra, bảo 

dưỡng thiết bị 

trạm 110kV 

Thạnh Đức.

0

- Ngăn 171, 112, 

C11, 131, MBA T1, 

431, 421, C41 và các 

phát tuyến trên C41, 

T401, TD41 Trạm 

110kV Thạnh Đức.

- Đường dây 110kV 

171 Thạnh Đức - 173 

Bàu Đồn

- Cắt điện cô lập ngăn 

171, 112, C11, 131, 

MBA T1, 431, C41 

và các phát tuyến trên 

C41, T401, TD41 

Trạm 110kV Thạnh 

Đức.

- Cắt điện cô lập 

đường dây 110kV 

171 Thạnh Đức - 173 

Bàu Đồn

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

Chuyển 

điện kết 

lưới 22kV

   B.   LƯỚI ĐIỆN 22KV

1 17-08-25 05h00 17-08-25 05h30

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 120 Ninh Phú 

tuyến 471HT

Từ trụ 120 Ninh 

Phú đến trụ 76 

Bàu Năng và đến 

trụ 93 Ninh Hưng

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 471HT cấp điện 

tuyến 477HT từ trụ 120 

Ninh Phú đến trụ 76 Bàu 

Năng và đến trụ 93 Ninh 

Hưng

Chuyển điện 80 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 120 

Ninh Phú tuyến 

471HT

- Cắt LBS trụ 93 

Ninh Hưng tuyến 

477HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS 

mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

Đơn vị Công ty
Địa điểm công 

tác
Nội dung công tác

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa, thí nghiệm

Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

ngừng cung cấp  

điện

Biện pháp an toàn

STT Thiết bị, đường dây
Thời điểm đóng điện

Nội dung Ghi chú

STT

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/tái lập
Đơn vị 

QLVH

Đơn vị 

công tác

Tên thiết bị, đường 

dây, Trạm biến áp

Ngày

Lưới điện 110kV:

Không có

Lưới điện 22kV:

Không có

Pmax (MW) 1750,7 544,4 0,000 0,300

Pmin (MW) 1352,1 0 0,000 0,000

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sản lượng (kWh) 34.274.946 1.305.236 0 7.200

Số:            /ĐĐ Tây Ninh, ngày 15 tháng 08 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

NGÀY 17 THÁNG 08 NĂM 2025

Dự báo phụ tải PC Tây Ninh Mặt trời áp mái
Nhà máy thủy điện

 Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)

Nhà máy thủy điện

 Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)

Trang 1

Tây Ninh, ngày 15 tháng 08 năm 2025Số: 835/ĐĐ



2 17-08-25 18h30 17-08-25 19h00

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 93 Ninh Hưng 

tuyến 477HT

Từ trụ 120 Ninh 

Phú đến trụ 76 

Bàu Năng và đến 

trụ 93 Ninh Hưng

Chuyển điện khép vòng về 

giao lưới ban đầu
Chuyển điện 80 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 93 

Ninh Hưng tuyến 

477HT 

- Cắt LBS trụ 120 

Ninh Phú tuyến 

471HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

3 17-08-25 05h00 17-08-25 05h30

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu và 

Đội QLĐ 

Gò Dầu

Đường dây 22kV từ 

trụ 234 Bàu Đồn 

tuyến 472TĐ

Từ trụ 234 Bàu 

Đồn đến trụ 143 

Truông Mít

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 472TĐ cấp điện từ 

trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 

143 Truông Mít

Chuyển điện 100 Không mất điện

- Đóng REC trụ 234 

Bàu Đồn tuyến 

472TĐ (Đội QLĐ Gò 

Dầu đăng ký)

- Cắt LBS trụ 143 

Truông Mít tuyến 

471TĐ

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

4 17-08-25 18h30 17-08-25 19h00

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu và 

Đội QLĐ 

Gò Dầu

Đường dây 22kV từ 

trụ 143 Truông Mít 

tuyến 471TĐ

Từ trụ 234 Bàu 

Đồn đến trụ 143 

Truông Mít

Chuyển điện khép vòng về 

giao lưới ban đầu
Chuyển điện 100 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 143 

Truông Mít tuyến 

471TĐ

- Cắt REC trụ 234 

Bàu Đồn tuyến 

472TĐ (Đội QLĐ Gò 

Dầu đăng ký)

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

5 17-08-25 05h00 17-08-25 05h30

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 234/84B Phước 

Tân tuyến 471HT

Từ trụ 234/84B 

Phước Tân đến 

trụ 48B/2 Ấp 

Láng

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 471HT cấp điện 

tuyến 476HT từ trụ 

234/84B Phước Tân đến 

trụ 48B/2 Ấp Láng

Chuyển điện 40 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 

234/84B Phước Tân 

tuyến 471HT

- Cắt REC trụ 48B/2 

Ấp Láng tuyến 476HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

6 17-08-25 18h30 17-08-25 19h00

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 

48B/2 Ấp Láng tuyến 

476HT

Từ trụ 234/84B 

Phước Tân đến 

trụ 48B/2 Ấp 

Láng

Chuyển điện khép vòng về 

giao lưới ban đầu
Chuyển điện 40 Không mất điện

- Đóng REC trụ 

48B/2 Ấp Láng tuyến 

476HT

- Cắt LBS trụ 

234/84B Phước Tân 

tuyến 471HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

7 17-08-25 05h00 17-08-25 05h30

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 317 Bờ Hồ tuyến 

477HT

Từ trụ 317 Bờ 

Hồ đến trụ 

118/76 Lộc Ninh

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 477HT cấp điện 

tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ 

Hồ đến trụ 118/76 Lộc 

Ninh

Chuyển điện 85 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 317 

Bờ Hồ tuyến 477HT

- Cắt REC trụ 118/76 

Lộc Ninh tuyến 

475TĐ

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

8 17-08-25 18h30 17-08-25 19h00

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 118/76 Lộc Ninh 

tuyến 475TĐ

Từ trụ 118/76 

Lộc Ninh đến trụ 

317 Bờ Hồ

Chuyển điện khép vòng về 

giao lưới ban đầu
Chuyển điện 85 Không mất điện

- Đóng REC trụ 

118/76 Lộc Ninh 

tuyến 475TĐ

- Cắt LBS trụ 317 Bờ 

Hồ tuyến 477HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

9 17-08-25 05h30 17-08-25 06h00

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu và 

Đội QLĐ 

Gò Dầu

Đường dây 22kV từ 

trụ 63B Cầu Khởi 

tuyến 476HT 

- Chuyển điện 

tuyến 476HT cấp 

điện tuyến 

473TĐ đến 

MC473TĐ.

- Chuyển điện 

tuyến 476HT cấp 

điện tuyến 

471TĐ đến 

MC471TĐ và 

đến trụ 143 

Truông Mít.

- Chuyển điện 

tuyến 476HT cấp 

điện tuyến 

475TĐ đến 

MC475TĐ và 

đến trụ 471/2/70 

Lộc Hiệp.

- Chuyển điện tuyến 

476HT cấp điện tuyến 

473TĐ đến MC473TĐ.

- Chuyển điện tuyến 

476HT cấp điện tuyến 

471TĐ đến MC471TĐ và 

đến trụ 143 Truông Mít.

- Chuyển điện tuyến 

476HT cấp điện tuyến 

475TĐ đến MC475TĐ và 

đến trụ 471/2/70 Lộc Hiệp.

Chuyển điện 350 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 63B 

Cầu Khởi tuyến 

476HT.

- Cắt MC473TĐ và 

DS trụ 1 tuyến 

473TĐ.

- Đóng LBS trụ 113B 

Thuận Phước tuyến 

471TĐ, 476HT

- Cắt MC471TĐ  và 

DS trụ 1 tuyến 471TĐ

- Đóng LBS trụ 116B 

Đất Sét tuyến 471TĐ, 

475TĐ

- Cắt MC475TĐ  và 

DS trụ 1 tuyến 

475TĐ.

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 2



10 17-08-25 18h00 17-08-25 18h30

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu và 

Đội QLĐ 

Gò Dầu

Đường dây 22kV từ 

trụ 113B Thuận 

Phước tuyến 471TĐ, 

475TĐ 

- Chuyển điện 

tuyến 476HT cấp 

điện tuyến 

473TĐ đến 

MC473TĐ.

- Chuyển điện 

tuyến 476HT cấp 

điện tuyến 

471TĐ đến 

MC471TĐ và 

đến trụ 143 

Truông Mít.

- Chuyển điện 

tuyến 476HT cấp 

điện tuyến 

475TĐ đến 

MC475TĐ và 

đến trụ 471/2/70 

Lộc Hiệp.

Chuyển điện khép vòng về 

giao lưới ban đầu
Chuyển điện 350 Không mất điện

- Đóng DS trụ 1 

tuyến 475TĐ và MC 

475TĐ 

- Cắt LBS trụ 116B 

Đất Sét tuyến 476HT

- Đóng DS trụ 1 

tuyến 471TĐ và MC 

471TĐ

- Cắt LBS trụ 113B 

Thuận Phước tuyến 

476HT

- Đóng DS trụ 1 

tuyến 473TĐ và 

MC473TĐ.

- Cắt LBS trụ 63B 

Cầu Khởi tuyến 

476HT.

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

11 17-08-25 05h30 17-08-25 06h00
Đội QLĐ 

Gò Dầu

Đội QLĐ 

Gò Dầu

Từ MC 480TĐ tuyến 

48TĐ đến MC 

477TĐ tuyến 477TĐ

Từ MC 480TĐ 

tuyến 48TĐ đến 

MC 477TĐ tuyến 

477TĐ

Chuyển điện tuyến 480TĐ 

cấp điện cho tuyến 477TĐ 

đến DS trụ 1C

Chuyển điện 250 Không mất điện

Đóng MC 480TĐ

Cắt MC 477TĐ, DS 

trụ 1C tuyến 477TĐ

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

12 17-08-25 18h00 17-08-25 18h30
Đội QLĐ 

Gò Dầu

Đội QLĐ 

Gò Dầu

Từ MC 477TĐ tuyến 

477TĐ đến MC 

480TĐ tuyến 480TĐ

Từ MC 477TĐ 

tuyến 477TĐ đến 

MC 480TĐ tuyến 

480TĐ

Chuyển điện về vị trí ban 

đầu
Chuyển điện 250 Không mất điện

Đóng DS trụ 1C, MC 

477TĐ tuyến 477TĐ

Cắt MC 480TĐ

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

13 17-08-25 08h00 17-08-25 17h00
Đội QLĐ 

Tân Ninh

Công Ty 

TNHH 

DV Ngân 

Anh

 Đường dây hạ áp 

trạm 400kVA TBA 

02; trạm 630kVA 

TBA 06 Đại Lộ 30/4 

tuyến 473TN; trạm 

630kVA TBA 08; 

trạm 630kVA TBA 

11 Đại Lộ 30/4 tuyến 

481TN

Bàn giao đơn vị 

ngoài thay tủ 

phân phối hạ áp 

tại tủ TPP-11.2B; 

TPP-08.1B 

đường 30/4 tuyến 

481TN; TPP-

2.4A; TPP-2.4B; 

TPP-06.3A 

đường 30/4 tuyến 

473TN 

Bàn giao đơn vị ngoài thay 

tủ phân phối hạ áp tại tủ 

TPP-11.2B; TPP-08.1B 

đường 30/4 tuyến 481TN; 

TPP-2.4A; TPP-2.4B; TPP-

06.3A đường 30/4 tuyến 

473TN 

Sửa chữa lớn 

2025
20

Khu phố 1, 22 

phường Tân Ninh; 

khu phố Ninh Trung 

phường Bình Minh

 Cắt CB trạm 

400kVA TBA 02; 

trạm 630kVA TBA 

06 Đại Lộ 30/4 tuyến 

473TN; trạm 

630kVA TBA 08; 

trạm 630kVA TBA 

11 Đại Lộ 30/4 tuyến 

481TN

521 4,6391 0,0086 0,2610 0,0005 0,686 6.173

   C. HOTLINE

Không có

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV

Không có

   B.   LƯỚI ĐIỆN 22KV

1 17-08-25 06h00 17-08-25 06h30
Đội QLĐ 

Hòa Thành

Đội QLĐ 

Hòa Thành

LBS trụ 54 Âu Cơ 

tuyến 476TN và REC 

trụ 133/2A Mít Một 

tuyến 471TN

LBS trụ 54 Âu 

Cơ tuyến 476TN 

và REC trụ 

133/2A Mít Một 

tuyến 471TN

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 476TN cấp điện cho 

tuyến 471TN đến trụ 

133/2A Mít Một

Chuyển điện 60 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 54 

Âu Cơ tuyến 476TN 

- Cắt REC trụ 133/2A 

Mít Một tuyến 471TN

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

2 17-08-25 17h30 17-08-25 18h00
Đội QLĐ 

Hòa Thành

Đội QLĐ 

Hòa Thành

LBS trụ 54 Âu Cơ 

tuyến 476TN và REC 

trụ 133/2A Mít Một 

tuyến 471TN

LBS trụ 54 Âu 

Cơ tuyến 476TN 

và REC trụ 

133/2A Mít Một 

tuyến 471TN

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 471TN cấp điện cho 

tuyến 476TN đến trụ 54 

Âu Cơ

Chuyển điện 60 Không mất điện

- Đóng REC trụ 

133/2A Mít Một 

tuyến 471TN

- Cắt LBS trụ 54 Âu 

Cơ tuyến 476TN 

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS 

mất 

(MW)

STT

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/tái lập
Đơn vị 

QLVH

Đơn vị 

công tác

Tên thiết bị, đường 

dây, Trạm biến áp

SL mất 

(KWH)
Ghi chúĐơn vị Công ty

Địa điểm công 

tác
Nội dung công tác

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa, thí nghiệm

Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

ngừng cung cấp  

điện

Biện pháp an toàn

Trang 3



3 17-08-25 07h30 17-08-25 08h00
Đội QLĐ 

Tân Ninh

Đội QLĐ 

Tân Ninh

Đường dây cáp ngầm 

22kV tuyến 471TN

Tủ RMU 17 

tuyến 471TN, 

LBS trụ 41/1 

Bọng Dầu tuyến 

472TN

 Chuyển điện khép vòng 

tuyến 471TN nhận điện 

tuyến 472TN từ tủ RMU 

24 Giếng Mạch đến trụ 

133/1 Mít Một

Chuyển điện 80 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 41/1 

Bọng Dầu tuyến 

472TN

- Cắt Recloser và DS  

trụ 29 Lâm Vồ tuyến 

471TN

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

4 17-08-25 17h00 17-08-25 17h30
Đội QLĐ 

Tân Ninh

Đội QLĐ 

Tân Ninh

Đường dây cáp ngầm 

22kV tuyến 471TN

Tủ RMU 17 

tuyến 471TN, 

LBS trụ 41/1 

Bọng Dầu tuyến 

472TN

 Chuyển điện khép vòng về 

vị trí củ
Chuyển điện 80 Không mất điện

- Đóng DS và 

Recloser trụ 29 Lâm 

Vồ tuyến 471TN

- Cắt LBS trụ 41/1 

Bọng Dầu tuyến 

472TN

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

5 17-08-25 08h00 17-08-25 17h00
Đội QLĐ 

Tân Ninh

Công ty 

CP cấp 

thoát nước 

Tây Ninh

Đường dây cáp ngầm 

22kV tuyến 481TN, 

471TN

Từ tủ RMU 17 

đến tủ RMU 21 

đường 30/4 tuyến 

481TN, 471TN

Bàn giao công ty CP cấp 

thoát nước Tây Ninh thi 

công nối ống nước từ tủ 

RMU 17 đến tủ RMU 21 

đường 30/4 tuyến 481TN, 

471TN

Chiết tính khách 

hàng
30

Khu phố 1, 4 phường 

Tân Ninh

- Cắt LBS và đóng 

DTĐ ngăn lộ LBS 01 

tủ RMU 24 Giếng 

Mạch tuyến 471TN

- Cắt Recloser và DS  

trụ 29 Lâm Vồ tuyến 

471TN

- Cắt LBS và đóng 

DTĐ ngăn lộ LBS 02 

tủ RMU 17 Đài 

Truyền Hình đường 

30/4 tuyến 481TN

534 4,7549 0,0088 0,2675 0,0005 1,029 9.260

6 17-08-25 05h30 17-08-25 19h00

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Đội QLĐ 

Dương 

Minh Châu

Nhánh rẽ 22kV Bàu 

Vuông tuyến 477HT

- Trụ 305/42B 

Khoai mì Thị 

Bông 1 tuyến 

477HT.

- Trụ 305/43 

Khoai mì Thị 

Bông tuyến 

477HT.

- Trụ 305/46 

Công ty TNHH 

Thiên Lộc tuyến 

477HT.

- Trụ 305/75 

Hồng Phát-3 

tuyến 477HT.

Cắt giảm tải khách hàng 

trong thời gian chuyển điện 

tuyến 477HT cấp điện đến 

trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 

475TĐ.

Cắt giảm tải 

khách hàng trong 

thời gian chuyển 

điện

90

Trạm chuyên dùng 

các khách hàng: 

Khoai mì Thị Bông 1, 

Khoai mì Thị Bông, 

Công ty TNHH Thiên 

Lộc, Công ty Hiệp 

Phát

- Cắt 3LBFCO trụ 

305/42B Khoai mì 

Thị Bông 1 tuyến 

477HT.

- Cắt Recloser trụ 

305/43 Khoai mì Thị 

Bông tuyến 477HT.

- Cắt 3FCO trụ 

305/46 Công ty 

TNHH Thiên Lộc 

tuyến 477HT.

- Cắt Recloser trụ 

305/75 Hồng Phát-3 

tuyến 477HT.

3 0,0447 0,0001 0,0023 0,0000 3,087 41.675

7 17-08-25 08h00 17-08-25 17h00

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 

236 đến trụ 283 tuyến 

475TB

Nhánh rẽ 22kV 

từ trụ 236 đến trụ 

283 tuyến 475TB

Thay MBA quá tải trụ 244, 

thay sứ phóng trụ 251, phát 

quang hành lang

Sửa chữa thường 

xuyên
40

Ấp Bùng Binh, Xóm 

Suối xã Hưng Thuận

Cắt Recloser trụ 235 

và DS trụ 235B Bùng 

Binh tuyến 475TB

Cắt DS trụ 283 tuyến 

475TB

3098 28,6214 0,0530 1,5520 0,0029 1,448 13.032

   C. HOTLINE

Không có

  VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

Ngày Giờ Ngày Giờ Ngày Giờ Ngày Giờ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20)

Không có

Ghi chú

(15)

Địa điểm công 

tác
Nội dung công tác

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa, thí nghiệm

Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

ngừng cung cấp  

điện

Biện pháp an toànSTT

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/tái lập
Đơn vị 

QLVH

Đơn vị 

công tác

Tên thiết bị, đường 

dây, Trạm biến áp
Lý do hủy kế hoạch

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

(Đăng ký lại)

Thời điểm đóng 

điện/tái lập

(Đăng ký lại)

Trang 4



VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

 - Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);

- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);

- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);

- Trung tâm TNĐ Tây Ninh (để phối hợp);

- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);

- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Xuân Tuyên

Trang 5
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